
 
    

 

SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐK TỈNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TMBG-BVĐK  

V/v Mời chào giá mua  

xe ô tô cứu thương  

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 8 năm 2026 

              

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận quan tâm khảo 

sát, chào giá để tham khảo xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu 

cho gói thầu: “ Mua xe ô tô cứu thương của Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang”.  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang kính mời các quý Công ty báo giá theo 

nội dung cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Nơi nhận báo giá: Ban mua sắm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang. 

3. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Trần Thị Khánh Nhung 

- Chức vụ: Thành viên tổ giúp việc - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. 

- Số điện thoại: 0912 978 837 

4. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

  - Báo giá phải được đóng kín, đóng dấu niêm phong. 

- Nhận trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ: Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên 

Quang. 

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 06 tháng 8 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 16 tháng 8 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 16 tháng 

8 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 



 
    

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá: 

 

Stt  
 Tên 

hàng hóa   

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật của hàng hoá  

1 

Xe cứu 

thương 1 

cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 cái 

YÊU CẦU CHUNG 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chất lượng: Mới 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 trở lên 

Chế độ bảo hành: 24 tháng hoặc 50.000km 

A. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Màu xe Màu trắng  

- Kích thước tổng thể: D x R x C:( 5.380 x 1.880 x 2.340 mm) 

± 5% 

- Số chỗ: ≥ 8 (7 ngồi + 1 nằm) 

- Trọng lượng toàn tải: ≤ 3.200 kg 

- Chiều dài cơ sở: ≥ 3.110 mm  

- Khoảng sáng gầm xe: ≥ 185 mm 

- Bán kính vòng quay tối thiểu: ≤ 6.2 m 

- Công suất cực đại: ≥ 111 Kw  

- Mô men xoắn cực đại: ≥ 241 Nm  

- Kiểu động cơ: 16 - Valve, DOHC, VVT-i, 4 xylanh 

- Dung tích động cơ ≥ 2.7L (2.694 cc) 

- Tỉ số nén của động cơ: 9.6 

- Dung tích bình nhiên liệu ≥70 lít 

- Nhiên liệu tiêu thụ: Xăng không pha chì 

- Hộp số: số sàn hoặc số tự động 

- Hệ thống phanh trước: Phanh đĩa  

- Hệ thống phanh sau: Tang trống 

- Hệ thống tay lái: Tay lái thuận, có trợ lực 

- Lốp xe: Lốp không săm 

- Bộ khởi động: Điện 

- Chât liệu bọc ghế: Nỷ hoặc da 

- Chất liệu sàn xe: Chất liệu chuyên dùng Plywood và 

Linoleum hoặc tương đương 

B. CÁC PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO GỒM: 

- Điều hoà nhiệt độ (Trước, sau): 01 bộ 

- Hệ thống sưởi ấm phía trước: 01 bộ 

- Cửa sổ điều khiển điện: 01 bộ 

- Túi khí cho lái xe và người ngồi phía trước: 01 bộ  



 
    

- Khoá cửa trung tâm: 01 bộ 

- Điều khiển từ xa, tích hợp trên 2 chìa khoá: 01 bộ 

- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) : 01 bộ 

- Hệ thống kiểm soát độ ổn định xe (VSC) : 01 bộ 

- Hệ thống hỗ trợ lực phanh (BA) : 01 bộ 

- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) : 01 bộ 

- Hệ thống kiểm soát độ bám đường chủ động (TRC) : 01 bộ 

- Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS: 01 bộ 

- Đồng hồ hiển thị tốc độ: 01 bộ 

- Đồng hồ báo nhiệt độ máy: 01 bộ 

- Đồng hồ báo mức nhiên liệu: 01 bộ 

- AM/FM Radio, ổ đĩa CD, 2 loa: 01 bộ  

- Tựa đầu phía trước: 01 bộ     

- Dây đai an toàn phía trước: 01 bộ   

- Gương chiếu hậu bên ngoài: 02 chiếc  

- Gương chiếu hậu bên trong: 01 chiếc  

- Chắn nắng phía trước: 02 chiếc  

- Gạt mưa: 02 cái phía trước 

- Sấy kính phía trước: 01 bộ 

- Rửa kính phía trước (bình chứa dung dịch và cơ cấu phun 

dung dịch) : 01 bộ 

- Kích xe : 01 bộ     

- Lốp dự phòng: 01 chiếc    

- Bộ dụng cụ tiêu chuẩn kèm theo xe (gồm tuýp mở lốp và tay 

kích) : 01 bộ 

- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ   

- Hộc để đồ: 01 bộ    

- Ốp lazăng bánh xe: 01 bộ 

- Ăng ten lắp phía trước xe: 01 bộ 

C. TRANG THIẾT BỊ CỨU THƯƠNG ĐÃ BAO GỒM  

- Đèn tín hiệu cấp cứu loại dài trên nóc xe: 01 bộ  

- Âm ly: 01 bộ  

- Còi hú và loa đặt cố định trên nóc xe: 01 bộ 

- Cáng chính với đai an toàn có khoá và bánh xe tự gập chân 

khi lên xuống xe: 01 bộ 

- Cáng phụ: 01 Chiếc     

- Ghế ngồi cho nhân viên y tế (4 chỗ) : 01 bộ 

- Đèn trần trong khoang bệnh nhân: 01 bộ  

- Móc treo truyền dịch: 02 cái   

- Chữ thập cấp cứu trước, sau và hai bên: 01 bộ  

- Bình cứu hoả: 01 cái 



 
    

- Hệ thống kệ tủ chứa thiết bị y tế bằng gỗ công nghiệp chịu 

nước: 01 bộ 

- Vách ngăn giữa khoang lái và khoang bệnh nhân bằng gỗ 

công nghiệp chịu nước: 01 bộ 

- Hệ thống cung cấp oxy gồm bình 10 lít, đồng hồ đo  

áp lực oxy và bộ làm ẩm: 01 bộ 

MÁY  THỞ DÙNG CHO XE CỨU THƯƠNG: 01 chiếc 

I. YÊU CẦU CHUNG 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chất lượng: Mới 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, chứng chỉ Châu âu hoặc tương 

đương 

II. CẤU HÌNH  

- Máy chính kèm pin: 01  

- Dây thở kèm van thở ra: 01 

- Bộ chuyển đổi 100-240V/12 VDC: 01 

- Cáp nguồn: 01 

- Ống nối oxy: 01  

- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 

III. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 

- Nguồn điện cung cấp: 12Vdc hoặc nạp: 100 – 240Vac/12Vdc 

- Pin tích hợp:  Thời gian hoạt động: ≥ 7 tiếng 

Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh (tối thiểu 3kg), 

máy được thiết kế sử dụng cho cơ sở chăm sóc y kế, cấp cứu, 

trong quá trình vận chuyển vào và ra Bệnh viện 

MÁY HÚT DỊCH: 01 chiếc 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chất lượng: Mới 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 

Cấu hình chuẩn gồm: 

- 01 Máy chính 

- 01 Bình đựng 1L. 

- 01 Ống hút PVC  

- 01 Cáp nguồn dùng trên xe cứu thương 

Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn cung cấp: 12Vdc
 – Pin 

- Lưu lượng hút khí: ≥ 30L/phút. 

- Pin tích hợp: 12V 4,5 Ah, Ac-Pb (thời gian sử dụng khoảng 

65 phút)) 

- Cáp 12/24 V cho xe cứu thương 

- Bộ lọc vi khuẩn 



 
    

- Bơm hút kiểu piston: không dầu và không cần bảo dưỡng 

- Núm điều chỉnh lực hút 

- Công tắc BẬT/TẮT chống nước có tấm bảo vệ. 

- Pin: Đèn báo mức pin LED 

- Bình hút PC1 có van chống tràn: có thể hấp tiệt trùng lên đến 

121 ºC / 250 ºF 

2 

Xe cứu 

thương 2 

cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 cái 

YÊU CẦU CHUNG 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chất lượng: Mới 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5 trở lên 

Chế độ bảo hành: 24 tháng hoặc 50.000km 

A. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Màu xe: Màu trắng. 

Kích thước tổng thể D x R x C: (5.060 x 2.020 x 1.980 mm) ± 

5% 

Số chỗ: ≥ 5 (4 ngồi + 1 nằm) 

Trọng lượng toàn tải: ≤ 2.630 kg 

Chiều dài cơ sở: ≥ 3.025 mm 

Công suất cực đại: ≥ 213 kW 

Mô men xoắn cực đại: ≥ 445 Nm 

Dung tích động cơ: ≥ 2.3L (2.261 cc) 

Dung tích bình nhiên liệu: ≥ 81 lít 

Nhiên liệu sử dụng: Xăng 

Hộp số: Số sàn hoặc số tự động 

Hệ thống dẫn động: 2 cầu 

Hệ thống phanh trước: Phanh đĩa thông gió 

Hệ thống phanh sau: Phanh đĩa 

Hệ thống tay lái: Tay lái thuận, có trợ lực 

Lốp xe: Lốp không săm 

Vành xe: Hợp kim đúc 

Hệ thống treo trước: Hệ thống treo lò xo giảm xóc bi đôi hoặc 

tương đương 

Hệ thống treo sau: Hệ thống treo độc lập đa liên kết hoặc tương 

đương 

B. CÁC PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN KÈM THEO GỒM: 

Điều hoà nhiệt độ: 01 bộ 

Cửa sổ điều khiển điện: 01 bộ 

Cửa nóc: 01 bộ 

Ghế lái xe điều khiển điện: 01 bộ 

Khoá cửa trung tâm: 01 bộ 

Điều khiển từ xa: 01 bộ 

Túi khí bảo vệ lái xe: 01 bộ 

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS: 01 bộ 



 
    

Hệ thống phân bổ lực phanh EBD: 01 bộ 

Đồng hồ hiển thị tốc độ: 01 bộ 

Đồng hồ báo nhiệt độ máy: 01 bộ 

Đồng hồ báo mức nhiên liệu: 01 bộ 

AM/FM Radio, SD và loa: 01 bộ  

Tựa đầu phía trước: 01 bộ     

Dây đai an toàn phía trước: 01 bộ    

Gương chiếu hậu bên ngoài: 01 bộ  

Gương chiếu hậu bên trong: 01 chiếc    

Chắn nắng phía trước: 02 chiếc  

Gạt mưa: 02 cái phía trước 

Sấy kính phía trước: 01 bộ 

Rửa kính phía trước (bình chứa dung dịch và cơ cấu phun dung 

dịch): 01 bộ 

Bánh xe dự phòng: 01 bộ      

Bộ dụng cụ tiêu chuẩn theo xe (gồm kích xe, tuýp mở lốp và 

tay kích): 01 bộ 

Sách hướng dẫn sử dụng: 01 quyển 

Ổ điện 12V DC trong khoang bệnh nhân 

Cảm biến lùi: 01 bộ 

C. TRANG THIẾT BỊ CỨU THƯƠNG ĐÃ BAO GỒM  

Đèn tín hiệu cấp cứu màu đỏ (loại đèn LED) gắn trên nóc xe: 

01 bộ 

Âm ly loại đa âm thanh: 01 bộ 

Microphone và loa phục vụ tuyên truyền: 01 bộ 

Tủ thuốc: 01 bộ 

Hệ thống Oxy kèm lưu lượng kế và bộ làm ẩm oxy: 01 bộ 

Cáng chính với đai an toàn có khoá và bánh xe tự động gập mở 

chân: 01 bộ  

Tấm dẫn cáng bằng thép không gỉ, giúp lên xuống cáng dễ 

dàng. 

Cáng phụ: 01 bộ   

Ghế ngồi cho nhân viên y tế có dây đai an toàn (khoang bệnh 

nhân): 02 chỗ  

Đèn trần chiếu sáng trong khoang bệnh nhân: 01 bộ 

Móc treo truyền dịch: 02 cái 

Tấm nhựa lót sàn xe chống trơn trượt, dễ vệ sinh, tẩy rửa, khử 

trùng: Có 

Chữ thập cấp cứu ở trước, sau và hai bên: 01 bộ 

Bình chữa cháy: 01 bình 

Thùng đựng rác: 01 cái 

Búa thoát hiểm: 01 cái 

MÁY  THỞ DÙNG CHO XE CỨU THƯƠNG: 01 chiếc 

I. YÊU CẦU CHUNG 



 
    

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chất lượng: Mới 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, chứng chỉ Châu âu hoặc tương 

đương 

II. CẤU HÌNH  

- Máy chính kèm pin: 01  

- Dây thở kèm van thở ra: 01 

- Bộ chuyển đổi 100-240V/12 VDC: 01 

- Cáp nguồn: 01 

- Ống nối oxy: 01  

- Sách hướng dẫn sử dụng: 01 

III. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT 

- Nguồn điện cung cấp: 12Vdc hoặc nạp: 100 – 240Vac/12Vdc 

- Pin tích hợp:  Thời gian hoạt động: ≥ 7 tiếng 

Sử dụng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh (tối thiểu 3kg), 

máy được thiết kế sử dụng cho cơ sở chăm sóc y kế, cấp cứu, 

trong quá trình vận chuyển vào và ra Bệnh viện 

MÁY HÚT DỊCH: 1 chiếc 

Năm sản xuất: 2025 trở về sau 

Chất lượng: Mới 100% 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE 

Cấu hình chuẩn gồm: 

- 01 Máy chính 

- 01 Bình đựng 1L. 

- 01 Ống hút PVC  

- 01 Cáp nguồn dùng trên xe cứu thương 

Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn cung cấp: 12Vdc
 – Pin 

- Lưu lượng hút khí: ≥ 30L/phút. 

- Pin tích hợp: 12V 4,5 Ah, Ac-Pb (thời gian sử dụng khoảng 

65 phút)) 

- Cáp 12/24 V cho xe cứu thương 

- Bộ lọc vi khuẩn 

- Bơm hút kiểu piston: không dầu và không cần bảo dưỡng 

- Núm điều chỉnh lực hút 

- Công tắc BẬT/TẮT chống nước có tấm bảo vệ. 

- Pin: Đèn báo mức pin LED 

- Bình hút PC1 có van chống tràn: có thể hấp tiệt trùng lên đến 

121 ºC / 250 ºF 



 
    

 2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 44, 

đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 9 năm 2026. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

- Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có): Không có. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

        Nơi nhận:                                                                           

       - Như kính gửi; 

       - Lưu VT- Tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

NGUYỄN HƯNG ĐẠO 
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